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I – TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

	Câu / Đề
	179
	263
	340
	132
	209
	357

	1
	B
	C
	B
	B
	A
	A

	2
	B
	D
	A
	C
	B
	B

	3
	C
	A
	A
	C
	D
	B

	4
	A
	C
	B
	C
	B
	A

	5
	D
	B
	D
	A
	C
	D

	6
	B
	A
	A
	C
	B
	D

	7
	A
	B
	A
	A
	D
	C

	8
	D
	B
	D
	A
	C
	A

	9
	B
	C
	D
	B
	A
	C

	10
	C
	A
	D
	D
	C
	A

	11
	C
	A
	A
	A
	A
	D

	12
	D
	A
	C
	D
	A
	D

	13
	A
	D
	C
	B
	C
	A

	14
	C
	D
	C
	D
	D
	C

	15
	D
	B
	B
	C
	D
	B

	16
	C
	C
	C
	B
	B
	B

	17
	D
	D
	B
	B
	B
	C

	18
	A
	B
	D
	D
	C
	D

	29
	B
	C
	B
	A
	D
	C

	20
	A
	D
	C
	D
	A
	B


II – TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Đề : 179 ; 263 ; 340
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.
(2,0 điểm)
	a. – Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động.
    - Gia tốc :   a = 
[image: image1.wmf]0

vv

t

-

                  …………………………………………..
= 
[image: image2.wmf]50

5

-

 = 1 (m/s2)  …………………………………………
	0,25
0,25

	
	b. Quãng đường xe đi trong 10 giây trên

    s = 
[image: image3.wmf]2

0

1

2

vtat

+

                            ……………………………..
= 
[image: image4.wmf]2

1

0.51.5

2

+

= 12,5 (m)     …………………………......
	0,25
0,25

	
	c. – Vẽ đúng hình và chọn hệ trục tọa độ.           ..............................................

- Áp dụng định luật 2 Newton: 
[image: image5.wmf]hl

Fma

=

uurr


=> 
[image: image6.wmf]ms

PNFFma

+++=

uruuruuururr

 (*)              ……………………………….

- Chiếu (*) lên 0y: => N = P = mg = 5.103.10 = 5.104 (N)

=> Fms = (N = 0,05.5.104 = 2500 (N)    ……………………

- Chiếu (*) lên ox: F – Fms = ma

=> F = ma + Fms = 5.103.1 + 2500 = 7500 (N) ……….
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 2.

(1,0 điểm)
	- Gọi lực tác dụng lên vai mỗi người lần lượt là: 
[image: image7.wmf]1

2

;

FF

uruur

.

- Trọng lực tác dụng lên vật:       
[image: image8.wmf]1

2

PFF

=+

ururuur

           (
[image: image9.wmf]1

2

FF

­­

uruur

)    ………..

- Theo QTHLSS cùng chiều:

F1 + F2 = P = 450 N (1)      ………………………………………

Và  
[image: image10.wmf]12

21

Fd

Fd

=

¢

 => F1d1 = F2d2 => 1F1 - 0,8F2 = 0 (2)  ……………….

Từ (1) và (2) => F1 = 200 N và F2 = 250 N   …………………………
	0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 3.

(3,0 điểm) 
	[image: image33.png]


Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật m: 
[image: image11.wmf]dh
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 (1)     (+hình)  …………..
Gọi 
[image: image12.wmf]a

 là góc lệch giữa trục của lò xo và phương thẳng dứng.
Chiếu (1) lên hộ trục Oxy như hình vẽ: 
[image: image13.wmf]dh

dh

Fsinma(2)

FcosPmg(3)

a

a

=

ì

í
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             …………
Từ (2) và (3) suy ra: 
[image: image14.wmf]a1

tan30

g

3

aa

°

==®=

   ………….
Thay vào (2) ta được: 
[image: image15.wmf]ma

l0,012m1,2cm

ksin

a

D=»=

 
Chiều dài của lò xo khi đó là: 
[image: image16.wmf]0

lll21,2cm

=+D=

   …………………………….
	0,25
0,25
0,25
0,25


Ghi chú:  - Thiếu đơn vị đo: trừ 0,25 đ/lỗi, mỗi câu trừ chỉ trừ tối đa 0,25đ (cả bài trừ tối đa: 0,75đ).

- Các cách giải khác đúng ( chấm điểm tối đa.
II – TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Đề : 132 ; 209 ; 357.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.
(2,0 điểm)
	a. – Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động.
    - Gia tốc :   a = 
[image: image17.wmf]0

vv

t

-

                  …………………………………………..
= 
[image: image18.wmf]50

10

-

 = 0,5 (m/s2)  …………………………………………
	0,25
0,25

	
	b. Quãng đường xe đi trong 10 giây trên

    s = 
[image: image19.wmf]2

0

1

2

vtat

+

                            ……………………………..
= 
[image: image20.wmf]2

1

0.100,5.10

2

+

= 25 (m)     …………………………......
	0,25
0,25

	
	c. – Vẽ đúng hình và chọn hệ trục tọa độ.           ..............................................

- Áp dụng định luật 2 Newton: 
[image: image21.wmf]hl

Fma

=

uurr


=> 
[image: image22.wmf]ms

PNFFma

+++=

uruuruuururr

 (*)              ……………………………….

- Chiếu (*) lên 0y: => N = P = mg = 104.10 = 105 (N)

=> Fms = (N = 0,05.105 = 5000 (N)    ……………………

- Chiếu (*) lên ox: F – Fms = ma

=> F = ma + Fms = 104.0,5 + 5000 = 104 (N) ……….
	0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 2.

(1,0 điểm)
	- Gọi lực tác dụng lên vai mỗi người lần lượt là: 
[image: image23.wmf]1

2

;

FF

uruur

.

- Trọng lực tác dụng lên vật:       
[image: image24.wmf]1

2

PFF
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           (
[image: image25.wmf]1
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)    ………..

- Theo QTHLSS cùng chiều:

F1 + F2 = P = 750 N (1)      ………………………………………

Và  
[image: image26.wmf]12

21

Fd

Fd

=

¢

 => F1d1 = F2d2 => 0,9F1 - 0,6F2 = 0 (2)  ……………….

Từ (1) và (2) => F1 = 300 N và F2 = 450 N   …………………………
	0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 3.

(3,0 điểm) 
	Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật m: 
[image: image27.wmf]dh

FPma

+=
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r

 (1)    (+hình)  ………….
Gọi 
[image: image28.wmf]a

 là góc lệch giữa trục của lò xo và phương thẳng dứng.
Chiếu (1) lên hộ trục Oxy như hình vẽ: 
[image: image29.wmf]dh

dh

Fsinma(2)

FcosPmg(3)

a

a

=

ì

í
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 ……………..
Từ (2) và (3) suy ra: 
[image: image30.wmf]a1

tan30

g

3

aa

°

==®=

   …………..
Thay vào (2) ta được: 
[image: image31.wmf]ma

l0,012m1,2cm

ksin

a

D=»=

 
Chiều dài của lò xo khi đó là: 
[image: image32.wmf]0

lll21,2cm

=+D=

    …………………….........
	0,25
0,25
0,25
0,25


Ghi chú:  - Thiếu đơn vị đo: trừ 0,25 đ/lỗi, mỗi câu trừ chỉ trừ tối đa 0,25đ (cả bài trừ tối đa: 0,75đ).

- Các cách giải khác đúng ( chấm điểm tối đa.
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